	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1534/QĐ-UBND 
	Tiền Giang, ngày 04 tháng 06 năm 2018 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TIỀN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính dược sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang (có danh mục kèm theo);

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại đơn vị theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế lĩnh vực Du lịch tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (16 thủ tục hành chính).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Trần Văn Đồng,
P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thanh Đức


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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IJY BAN NHAN DAN 
TINH TIEN ClANG 



CQNG HOA XA Will CHIJ NGHiA VIfl NAM 
DOe 1p - Tçt do - H4nh phñe 



      



S:Jfl/QD-UBND Tién Giang, ngày oij-tháng 6 nãm 2018 



QUYET D!NH 
Ye viee cong b Danh muc thu ttc hãnh chInh trong Iinh nyc Du ljch thuQc 



thãm quyên giãi quyêt ella So' Van hóa, The thao vã Du Ijch tinh Tiên Giang 



CHU TCH UY BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG 



CAn cü Luãt T chrc ChInh quyên dja phu'ang ngây 19 thãng 6 nArn 2015; 



CAn cü Nghi dinh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 nArn 2010 ciiia Chinh 
phU ye kiêm soát thu tue hành chinh; Nghj djnh so 92/2017/ND-CP ngAy 07 
tháng 8 nAm 2017 cña ChInh phü ye süa dOi, bô sung môt so diCu cüa các nghj 
dinh lien quan den kiêrn soát thiS tc hãnli chmnh; 



CAn cü Thông tu' so 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 nArn 2917 cüa B 
tru&ng, ChO nhim VAn phông Chinh phiS huóng dan ye nghip vu kiCrn soát thu 
tue hãnh chInh; 



CAn cCr Quyêt djnh sá 1333/QD-BVHTTDL ngày 13 thàng 4 nAm 2018 cUa 
B tru&ng Bô Van hóa, The thao va Du ljch ye cOng bO thO tyc hânh chInh rnói 
ban hãnh, thu tue hành chInh duoc süa dOi, bO sung vã thu tuc hãnh chinh bi bAi 
bO trong 1mb vçre Du ijth thuc ph?m vi chute nãng quân 1' cOa Bô VAn hóa, 
The thao vâ Du ljch; 



Xét d nghi cüa Giám dOe S& VAn hOa, The thao vâ Du ljch, 



QUYET D!NH: 



Diu 1. COng bS kern theo Quy& djnh nAy Danh muc 25 thu tuc bAth chInE 
trong linh vije Du ljch thuc thArn quyên giAi quyCt cüa Sâ VAn boa, The thao và 
Du 1ch ti'nh TiCn Giang (có c/an/i mic kéni theo,); 



Nôi dung clii tit cüa eec thu tyc hAnh chInh dugc ban hAnh !cêm theo Quy& 
dinh sO 1333/QD-BVHTTDL ngAy 1? thAng 4 nAni 2018 cOa B truO'ng B Van 
hOa, The thao vâ Du lich ye cOng bô thu tue hAnh chmnh mO'i ban hAnh, thU tue 
bAth chInh duac siira dOi, bO sung vA thU tue hAnh chInh b bãi bd trong 11th vyc 
Du lich  thuc ph?ni vi cMc nAng quAn 1' cUa Bô VAn bOa, The thao vA Du Ijch; 



Giao GiAm dc So VAn bOa, The limo vA Du lich cbiu trAch nhim ye hmnh 
thüc, nOi dung cOng khai thU tue hAnh chinh tai don vi theo dUng quy djnh. 



Diêu 2. Quyêt djnb nAy cO hiu 1rc thi hAnh kê th ngAy ks', thay the lThh 
vuc DLI lich tai Quyêt dinh sO 1955/QD-UBND ngAy 21 thAng 6 nAm 2017 cüa 
ChU tich Uy ban nhân dAn tinh ye cOng bO thU tue hAnh chInh thue thAm quyên 











giái quyêt cüa Sà Van boa, The thao và Du lich  Tiên Giang dä chuãn hóa ye nOi 
dung (16 thñ 4w hành chmnh). 



Biu 3. Chánh VAn phông thy ban nhãn dan tinh, Giárn dc Sá Van hóa, 
The thao và Du ljch, Thu truOTig cac co quan, don vi vã các to chü'c, cá nhân có 
lien quan chju trãch nhirn thi hành Quyét djnh nay.t:4 



Nc! n/i/In: 
- Nhtr Diëu 3; 
- Van phông ChInh phü (Cuc KS TTHC); 
- CT, các PCT. UBND tinh; 
- VPUB: CVP, PVP Iran Van Dông, 



P. KSTTHC; 
- Cong TTDT tiph 
- LLru: VT.0 



KT. CHU TCH )Y 
PHO CHU TJCH 



 



ti hanh 
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DANH MUC THU TUC HANH CHINH THUQC TUAM QUYEN CIAI QUVET 
CUA so VAN HOA, THE THAO VA DU LICH TIEN GIANG 



(Ban hành kern theo Quyé't df n/i sJ/FJ'y/QD-UBND ngây ththng 6 näni 2018 cüa C/ith tfch  Uy ban nhOn dan tinh/) 



So 
TT 



Ten thu tçtc hãnh 
chInh 



Thôi hn - 
giãi quyt 



Tha diem thtrc hiên 
I 



Phi, I phi 
(nêu co) 



Can cñ pháp I 



I. LINH VITC LU' HANH 



Thu mc Cong nhân 
dirn du lich - 
BVH-TGG-279001 



- Tron thôi han 20 
ngây kê tü ngày nhn 
duoc ha hqp I, Sd 
Sd Van hOa, The thao 
vâ Du 11th thâm dinh, 
trinh Uy ban nhân dan 
cp tinh; 
- Tron thai han 10 
ngãy ké tir ngãy nhn 
duoc kk qua thãrn dinh, 
Uy ban nhân dan cp 
tinh quy& dnh cong 
nhän diem du Iich. 



- B phn tiêp nhn và trá két 
qua SO \Tãn  hOa, The thao va 
Du lich Tin Giang (so 03, 
duDng Lé Lgi, Phu'?mg 1, TP. 
M Tho, Tiên Giang). 
- Qua bu'u din. 
- Website Djch vv hãnh chInh 
cOng tinh t?i Wa chi 
http://motcua.tiengiang.gov.vn  



KlOng quy 
dinh. 



- Lut Du ljch so 
09/2017/QHI4 ngày 19/6/20 17. 
- Nghj dinh  s 168/2017/ND- 
CP ngãy 3 1/12/2017 cüa ChInh 
phO ye quy dinh  chi tiêt mt so 
diêu cOa Luât Du lich (Ngh 
djnh s 168/2017/ND-CP); 
- Thông Ui s 06/20] 7/TT- 
BVHTTDL ngày 15/12/2017 
cüa Bô truO'ng Bô Van hOa, The 
thao vã DLI lich quy djnh chi ti& 
môt 5a diu cOa Luãt Du lich 
(Thông tu s 06/2017/TT- 
BVHTTDL). 
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ThU tuc Cp glAy 
phép kinh doanh 
dich vu Iü hãnh nôi 
dia - BVH-TGG- 
279002 



10 ngây 1ài i4 tU 
khi nhn duvc  ho so 
hgp ' 



- B phn tiép nhn vã trá Ret 
qua SO Vãnhóa, The thao vã 
Du lich lien Giang (So 3, 
thrOng Lé Lai, PhuOng 1, TP. 
M Tho, Tin Giang). 
- Qua bmi diên. 
- Website Djch vu hãnh chInh 
cong tinh tai dja chi: 



1000.000 
dOng. 



- Lut Du ljch 09/2017/QHI4 
ngày 19/6/2017; 
- Nghi dinh sO 168/2017/ND-
CP; 



- Thông tu s 06/2017/TT- 
BVHTTDL; 
- Thông tu so 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/20 18 cUa B Tâi 
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BAN - 











So 
TT 



Ten thu tue hãnh 
chink 



Thô'i han 
giãi qnyêt 



Dia diem thue hen 
Phi, i phi 



(nêu eó) Can cu phãp I 



http://motcua.tiengiang.gov.vn  chinh quy djnh rnüc thu, chê do 
thu, np vã quàn I2 phI thârn 
dinh cap giAy phép kinh doanh 
dlch vu 1ü hânh quc té, giây 
phép kinh doanh dich vu 1Q hânh 
ni dia; phi thrn djnh cAp the 
hu'âng dan viên du Ijch; 1 phi 
cAp giAy phép thânh 1p  van 
p!iOng di din t?i  Vit Narn cilia 
doanh nghip kinh doanh dch 
vy Ift hành nuóc ngoãi (Thông 
tu so 33/2018/TT-BTC). 
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Thu tuc Cap 1?i 
giãy phép kinh 
doanh dich vu Iü 
hãnh ni dia - 
BVFI-TGG-279004 



05 ngây lam vic kC ttr 
khi nhn duoc h so 
hqp I. 



- B phn tiCp nhön vã trá kM 
qua So Van hóa, The thao vâ 
Du ljch Tiên Clang (So 3, 
duông Lé Loi, Phuông 1, TP. 
M5' Tho, Tiên Clang). 
- Qua buu din. 
- \\Tebs jte  Djch vy hãnh chinh 
cOng tinh tal dia chi: 
http://motcua.tiengiang.gov.vn  



1.500.000 
dng 



- Luât Du lich 09/2017/QHI4 
ngày 19/6/2017; 
- Nghi dinh so 168/2017/ND-
CP; 
- Thông tu sO 06/2017/TI- 
BVHTTDL; 
- Thông tu sO 33/201 8/TT-BTC. 
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Thu tuc Cap dOi 
giây phép kinh 
doanh dicli vu 1C 
hânh nôi dia - 
BVH-TGG-279003 



05 ngãy lam vic k tilt 



khi nhân dugc hO so 
hap 1. 



- B phân tiêp nhn vã trá kêt 
qua SO Van hóa, The thao vã 
Du lich Tin Clang (Sé 3, 
thrOng LC Lol, PhuOng I, TP. 
M52 Tho, lien Clang). 
- Qua bu'u diên. 



2.000.000 
dông. 



- Lut Du ljch 09/2017/QI-114 
ngây 19/6/2017; 
- Nghi dinh so 168/2017/ND-
CP; 
- Thông tu sO 06/2017/TI- 
BVI-ITTDL; 
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S 
TT 



Ten thU ttjc hãnh 
chInh 



Thô'i hn 
giãi quyt 



Dia diem thuc hiên 
PhI, ! phi 



(nêu co) 
Can S phãp I 



- Website Djch vy hânh chInh 
cong tinh t?i dja chi: 
http://rnotcua.tiengiang.gov.vn  



- Thông hr s' 33/2018/TT-BTC. 



ThO tuc Thu hèi 
giày phép kinh 
doanh djch vij lU 
hânh nôi dia trong 
truOng hccp doanh 
nghip chàm d&t 
boat dng kinh 
doanh djch vy lU 
hành - BVH-TGG- 
279005 



- Trong thôi han 05 
ngày lam viêc, k tIr 
ngày nhn thrçic hE sa 
hop 1, SO Van boa, The 
thao vâ Du lich  ra quyêt 
dinh thu hi giAy phép 
kinh doanh djch vu lU 
hãnh ni dja. 
- Sau 60 ngày, kê hr 
ngây dàng quyCt djnh 
thu hi giây phép kinh 
doanh dich vu lU hành 
ni Wa, tru?rng hop 
không cO khiu nai, to 
cáo lien quan dn nghia 
vu di vOi khách du 
lich, co so cung cAp 
dich vu du ljch thi Co.  



quan Cap phép cO van 
bàn gui ngân hang d 
doanh nghip duqc nut 
tin k' qu3. 



- B phn tiêp nhn và trà két 
qua SO Van hóa, The thao vâ 
Du ljch Tiên Giang (S 3, 
du?ing Lé Lcii, PhuOng 1, TP. 
M51 Tho, Tiên Giang). 
- Qua buu diên. 
- Website Dich v'i hành chInh 
cong tinh tai Wa chi: 
http://motcua.tiengiang.gov.vn  



Không quy 
dinh. 



- Luât Du lich 09/2017/QH14 
ngãy 19/6/20 17; 
- Thông tu si 06/2017/TT- 
BVHTTDL. 



6 
Thu tuc Thu hèi 
giây phép kinh 



- Trong thai han  05 ngáy 
lam ViC, ké tir ngây 



- B phn tiêp nhn và trá két 
qua SO Van hOa, Th thao vá 



Không quy 
djnh. 



- Lut Du 1ch 09/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 
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So 
TT 



Ten thu tiic hãnh 
chinh 



Thôi hn 
giãi quyh 



tha diem thuc hiên 
Phi, i phi 



(nêu có) 
Can S phãp I 



doanh dich vu itt 
hârih nôi dja trong 
truOng hap doanh 
nghip giãi th - 
BVH-TGG-279008 



nhân du'gc ho so hap 1, 
Sâ Van hóa, Th thao và 
Du ijch ra quy& dinE thu 
hM giAy phép kinh 
doanh dich vu itt hành; 
- Sau 60 ngãy, k ttt 
ngày dàng quyét dinh 
thu hôi giây phép kinh 
doanh djch vy lit hânh, 
tru'O'ng hap không có 
khiu nai, th cáo hen 
quan den nghia vu 
vOi khách du ijch, co so 
cung Cap dich vu du ljch 
thI Sâ Van hóa, The 
thao vá Du ljch Co van 
ban gCri ngân hang d 
doanh nghip du'çxc rut 
tin k qu9. 



Du ljch Tiën Giang (So 3, 
thrOng Lê Loi, Phuông 1, TP. 
M5 Tho, Tiên Giang). 
- Qua bixu din. 
- Website Djch vi hânh chInh 
cOng tinh tai dia chi: 
http://rnotcua.tiengiang.gov.vn  



- Thông tu sO 06/2017/TT- 
BVHTTDL. 
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Thu tuc Thu hôi 
giây phép kinh 
doanh djch vy lit 
hãnh ni dja trong 
truèng hap doanh 
nghip phá san - 
BVH-TGG-279009 



05 ngáy lam vic kC tü 
khi nhân dU hE so. 



- B phn tip nhn vá trã kCt 
qua SO Van hOa, Th thao vá 
Du hch Tin Giang (So 3, 
ththng Lé Lai, Phutng 1, TP. 
Ms" Tho, Tiên Giang). 
- Qua brni diën. 
- Webs ite Dich vu hành chinh 
cOng tinh tai dja cM: 



KhOng quy 
djnh. 



- Luât Du ljch 09/2017/QI-114 
ngáy 19/6/2017; 
- Thông tu' s 06/2017/TT- 
BVHTTDL. 



6 











So 
TT 



Ten thu tçtc hành 
chinh 



mM hn 
giãi quyêt Dia diem thuc hiên 



Phi, Jé phi 
(nêu co) 



Can cii' pháp I 



http://motcua.tiengiang.gov.vn  
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ThO tuc Charn dirt 
boat dng cUa Van 
phông dai  din tai 
Viët Narn cüa 
doanh nghip kinh 
doanh dich vu 1& 
hãnh nu'ó'c ngoài - 
BVH-TGG-279018 



05 ngây lam vic ké tir 
khi nhãn du'cyc h so' 
hçip 1. 



- B phn tip nhn vâ trá kM 
qua So Van hóa, The thao và 
Du lich Tin Giang (S 3, 
throng Lê Lp'i, PhuO'ng 1, TP. 
M Tho, Tiên Giang). 
- Qua buu din. 
- Website Dich vu hânh chInh 
cong tinh tai dia chi: 
http://motcua.tiengiang.gov.vn  



Không quy 
dinh 



- Luât Du lich 09/2017/QH14 
ngây 19/6/2017; 
- Lut Thucing mai 
36/2005/QH11 ngây 14/6/2005; 
- Nghj djnh s 07/2016/ND-CP 
ngãy 25/01/2016 cña ChInh phñ 
ye vic quy djnh chi tjM Luât 
Thucrng rnwi ye Van phông dai 
din, Chi nhành cüa thirong 
nhân nuo'c ngoài t?i Viêt Narn 
(Nghj djnh so 07/2016/ND-CP); 
- Thông Ui so 11/2016/TT-BCT 
ngây 05/7/2016 ye vic quy 
dinh biêu mu thvc hin Nghj 
dnh s 07!2016/ND-CP ngây 
25/01/2016 cña Chinh phil quy 
dinh chi tict Lut Thuang rn?i 
v Van phOng dai diên, Chi 
nhánh cüa thinng nhân nu'Oc 
ngoãi tai  Vit Nam (Thông tu' 
sO 1 1/2016/TT-BCT). 



ThO tvc  Cp the 
huó'ng dn viCn du 
ljch t?i dim - 
BVH-TGG-279029 



10 ngãy k tir ngãy cO 
kM qua kim tra 



- B pn tip nhn vâ trá kM 
qua s Van boa, Th thao và 
Du lich Tin Giang (S 3, 
duOng Lê Lo,i, Phutng 1, TP. 
M' Tho, Tiên Giang). 



200.000 
dng/thê 



' 



- Lut Du ljch s 
09/2017/QHI4 ngãy 19/6/2017; 
- Thông tu so 06/2017/TT- 
BVHTTDL; 
- Thông tu sO 33/2018/TT-BTC. 
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So 
TT 



Ten thu tue hành 
chmnh 



Thb'i han 
giãi quyt 



Di diem thjc hien 
Phi, i phi 



(nêu eó) 
Can cu pháp 1 



- Qua buu diên. 
- Website Djch vu hành chinh 
cong tinh tai dia chi 
http://motcua.tiengiang.gov.vn  
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Thñ tvc CAp Giây 
chrng nhãn khóa 
cap nhât kin thüc 
cho huàng dn 
viên du lich nôi dia 
vâ huâng dn viên 
du licl quc - 
BVH-TGG-279022 



10 ngày k tü ngày kM 
thOc khóa cap nhãt kin 
thrc 



- Bi5 phn tip nhn vâ trã k& 
qua Sâ Van hôa, Th thao và 
Dii lich Tin Giang (S 3, 
duD'ng Lé Lçxi, Phu'ông 1, TP. 
M5 Tho, Tin Giang). 
- Qua bu'u diën. 
- Website Djch vy hânh chInh 
cong tinh ti dja chi 
http://rnotcua.tiengiang.gov.vn  



Không quy 
dinh. 



- Luât Du ljch 
09/201 7/QH14 ngày 19/6/2017; 
- Thông tis so 06/2017/TT- 
BVHTTDL. 
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Thu tyc Cap giAy 
phépthánh lap Van 
phông d?i din ti 
Viêt Nam cüa 
doanh nghip kinh 
doanh djch vy lU 
hãnh nu&c ngoài - 
BVH-TGG-279010 



- 07 ngày lam vic trong 
tnrông hgp ni dung 
ho?t dng cfia Van 
phông dai diên phü hop 
vói cam kM cUa Viêt 
Narn trong các diu utc 
quôc té ma Viêt Nam là 
thãnh viên. 
- 13 ngãy lam vic trong 
tru&ng hcip ni dung 
hoat dng cüa Van 
phông dii din khOng 
phñ hgp vó'i cam kM cUa 
Viêt Nam hoac doanh 



- B phn tiëp nhn và trà kM 
qua S& Van hóa, Th thao và 
Dii ljch Tin Giang (S 3, 
duông Lê Lpi, Phuäng 1, TP. 
M Tho, Tiên Giang). 
- Qua bu'u diên. 
- Website Djch vu bath chInh 
cong tinh t?i dia chi: 
http://rnotcua.tiengiang.gov.vn  



3.000.000 
dng. 



- Lut Du lich  09/2017/QH14 
ngày 19/6/20 17; 
- LuOt Thu'ong m?i 
36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 
- Nghi djnh so 07/2016/ND-CP; 
- Thông tu s 11/2016/TT- 
BCT; 
- Thông tu s 33/2018/TT-BTC. 
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So 
TT 



Ten thu tçic hành 
chinh 



Thôi hn 
giãi quyêt 



tha diem thuc hiên 
PhI, ! phi 



(nêu co) 
Can cu pháp I 



nghip kinh doanh djch 
vu l& hành nu'àc ngoài 
không thuc quêc gia, 
vüng !ânh thô tharn gia 
diéu uO'c quôc té ma 
Viêt Nam là thành viên. 



12 



Thu tvc CAp lai 
giây phép thành 
1p Van phông d?i 
dién ai Viêt Narn 
cña doanh nghip 
kinh doanh dich vu 



hãnh nuàcngoi 
trong tru'ng h9p 
chuyên dia diem 
dat try sà cüa Van 
phOng d?i din - 



BVH-TGG-27901 1 



ngãy lam viêc kê tir 
khi nhân doot h so 
hqp 1. 



- B phân tiép nhân và trá két 
qua SO Van bOa, The thao vã 
Du lich Tiên Giang (Sá 3, 
doOng Lé Lo'i, PhoOng I, TP. 
M Tho, Tiën Giang). 
- Qua bu'u din. 
- Website Dich vu hânh chinh 
cong tinh ml dia chi: 
hup://motcua.tiengiang.gov.vn  



1.500.000 
dtig. 



- Luãt DLI ljch 09/2017/QHI4 
ngày 19/6/2017; 
- Luãt Thoang mai 
36/2005/Ql-I1 1 ngãy 14/6/2005; 
- Nghj djnh so 07/2016/ND-CP; 
- Thông to s 11/2016/TT- 
BCT; 
- Thông to sO 33/2018/Ti -BTC. 
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Thu tuc Cap lai 
giây phép thânh 
1p Van phông d?i 
diên tai Viét Narn 
cüa doanh nghip 
kinh doanh dich vu 
1& hành noâc ngoãi 
trong troing hap 
giây phép thânh 



05 ngãy lam vic kê tü 
khi nhân thrac h so 
h9p lé. 



- B5 phn tiêp nhn vâ trá kêt 
qua S& Van hOa, The thao và 
Du lich Tin Giang (SO 3, 
doèng Lê Loi, Phoô'ng 1, TP. 
M Tho, Tin Giang). 
- Qua bou diên. 
- Website Dch vy hãnh chInh 
cong tinh ti dia chi: 
http://motcua.tiengiang.gov.vn  



1.500.000 
dong. 



- Lut Du lich 09/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 
- Luãt Thuong m~ui 
36/2005/QHII ngãy 14/6/2005; 
- Nghi djnh so 07/2016/ND-CP; 
- Thông to s 11/2016/TT- 
BCT; 
- Thông to so 33/2018/TT-BTC. 
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So 
TT 



Ten 11th tuc hãnh 
chinh 



Thoi han 
gial quyet 



thn thuc hiên 
PhI, I phi 



(nu co) 
On cü pháp I' 



!p van phông dai 
diên hi mat, bi hOy 
hoai, hi hu hông 
hoc bj tiêu bUy - 
BVH-TGG-2790 15 



14 



ThU tvc Diu chinh 
giãy phép thânh 
lap Van phông d?i 
din t?i  Vit Nam 
cUa doanh nghip 
kinh doanh dich  v 
lü hành nuó,c ngoâi 
- BVI 1-TUG- 
279016 



- 05 ngây lam vic ké tü 
ngây nhn dU h so h9p 
1 trong truông hpp vic 
diëu chinb ni dung ho?t 
dng cOa Van phOng d?i 
din kbông dn den Van 
phông di din cc 
dung ho?t  dng không 
phO hpp vói cam cua 
Viêt Narn hoc doanh 
nghip kinh doanh dich 



h flJC 



không thupc quoc 
gia yang lành to tiam 
gia diu udc quôc té ' 
VietNam lãthãnh viCn*. 



- 13 ngây lam vic kC tü 
ngáy nhn dU hè so hpp 
1 trong traYng lipp vic 
diu chinh ni dung ho?t 
dng cUa Van phông dcii 
din dn dn Van phông 



- B phn tip nhn vã trà kt 
qua s& Van hóa, Th thao vâ 
Du llch  Tin Giang (Sá 
dung Lê Loi, Phuô'ng 1, 1P. 
M Tho, Tin Giang). 
- Qua buii diên. 
- Website Dich vu hãnh chinh 
cOng tinh t?i dja chi. 
http://motcua.tiengiang.gov.vn  



1.500.000 
dng. 



- Luãt Du lich 09/2017/QH14 
ngày 19/6/20 17; 
- Luât Thuong mi 
36/2005/QHI I ngãy 14/6/2005; 
- Nghj dinh s O7/2O16D-CP; 
- Thông U s I 1/2016/TT- 
BCT; 
- Thông tu s 33/2018/TT-BTC. 



I0 











So 
TT 



Ten thU tue hãnh 
chinh 



Thôi han 
giãi quyt 



Di diem thçrc hin 
Phi, lé phi 



(nêu co) Can cii' pháp 1' 



di din có n5i dung hot 
dng không phO hcp vO'i 
cam kêt cüa Viét Narn 
hoc doanh nghip kinh 
doanh djch vu ii) hânh 
nuOc ngoâi lchông thuc 
quôc gia, vüng lãnh th6 
tharn gia diu utc quc 
té ma Viêt Nam Ia thãnh 
vien*. 



15 



Thu tvc  Gia  h?n 
Giy phép thành 
lap Van phông di 
din tai Viêt Nam 
cfia doanh nghiêp 
kinh doanh djch vu 
1 hãnh nu&c ngoâi 
- BVH-TGG- 
279017 



05 ngây lam viéc k tr 
khi nhân duoc he1 sa 
hap lê. 



- B phn tip nhn vâ trâ kt 
qua s Van hóa, Th thao vâ 
Du ljch Ti&n Giang (Se1 3 
du&ng Lé Lai, Phrè'ng 1, TP. 
M51 Tho, Tién Giang). 
- Qua buu din. 
- Website Dich vu hành chInh 
cong tinh ti dja chi: 
http://rnotcua.tiengiang.gov.vn  



1.500.000 
de1ng. 



- Lut Du ljch 09/2017/QH14 
ngây 19/6/2017; 
- Lut Thutmg rnai 
36/2005/QH1 1 ngày 14/6/2005; 
- Nghj djnh so 07/2016/ND-CP; 
- Thông tu 5e1 1 1/2016/TT- 
BCT; 
- Thông tu se1 33/2018/TT-BTC. 
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Thu tuc Cp the 
huOng dn viên du 
ljch que1c t - 
BVH-TGG-279019 



15 ngâyktirngâynhn 
duoc he1 sa hpp 1 



- 13 phn tip nhãn và trâ két 
qua SO Van boa, The thao và 
Du lich Tin Giang (Sá 3 
du'O'ng Lé Lçxi, Phu'Ong 1, TP. 
M Tho, Tin Giang). 
- Qua bu'u diën. 
- Website Dich vu hânh chInh 
cong tinh tai dja chi 



650.000 
de1ng/the. 



- Lut Du ljch 
09/2017/QH14này 19/6/2017. 
- Thông tu' so 06/2017/TT- 
BVHTTDL; 
- Thông tu se1 33/2018/TT-BTC. 



11 











So 
TT 



Ten thu tuc hãnh 
chInh 



Thô'i han 
giãi quyt 



Di4 diem thijc hin 
PhI, I phi 



(nCu co) 
Can S pháp I 



http://motcua.tiengiang.gov.vn  
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Thu tvc Cap the 
huOng dn viCn du 
lich nôi dia - BVI-{- 
TGG-279020 



15 ngây k tLr ngãy nhãn 
duoc ho sa hcxp lé 



- B5 phn tip nhn và trá kt 
qua SO Van hóa, The thao vá 
Du lich Tin Giang (S 3, 
thrOng Lê Lxi, Phu'rng 1, TP. 
M5 Tho, lien Giang). 
- Qua butt dién. 
- Website Djch vu hãnh chinh 
cOng tinh t?i dia chi 
hnp://rnotcua.tiengiang.gov.vn  



650.000 
dng/thé. 



- Lut Du lich so 
09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 
- Thông tu sO 06/2017/TT- 
BVHTTDL; 
- ThOngtu sO 33/2018/TT-BTC. 



18 



Thu tyc Cap dôi 
the huO ig 
du lich quOc th, the 
huOng dan viCn du 
lich noi dia - BVH- 
TGG-279030 



10 ngày k tur ngãy nhân 
throc hO sa 1 



- B' phân tiêp nhin vã trâ kt 
qua Sâ Van hóa, The thao và 
Du ljch Tiên Giang (Sé 3, 
du&ng Lé Lgi, Phuong I, TP. 
M Tho, Tin Gang). 
- Qua butt diën. 
- Website Djch vy hành chInh 
cong tinh ti da chi 
http://motcua.tiengiang.gov.vn  



650.000 
dng/thê. 



- Luãt Du lich so 
09/2017/QHI4 ngày 19/6/2017; 
- Thông tu sO 06/2017/TT- 
BVHTTDL; 
- Thông tu' s 33/2018/TT-BTC. 



19 



Thu mc CAp lai the 
huD'ng dn viên du 
lich - BVH-TGG- 
279021 



10 ngãy k tir ngãy nhân 
duac ho so hap lé 



- Bô phãn tiép nhãn va trã k& 
qua SO Van bOa, The thao vâ 
DLI 11th Tin Giang (S 3, 
thrO'ng Lé Lqi, PhuO'ng 1, TP. 
M Tho, Tin Giang). 
- Qua bu din. 
- Website Dich vu hânh chInh 
cOng tinh t?i dia chi 



- 650.000 
dOng/thC 
hu'Ong dn 
viên du ljch 
quSc t ioäc 
the huO'ng 
dn viCn du 
lich nôi dja. 



- Lut Du lich s 
09/2017/QHI4 njày 19/6/2017; 
- Thông U sO 06/2017/TI- 
BVHTTDL; 
- Thông ta s 33/201 8/TT-BTC. 
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v ;;C:7 , I 











So Ten thu tçic hãnh 
chinh 



Thôi hn 
giái quyêt Dia diem thuc hen PhI, ìê phi 



(neu co) Can cii phip J TT 
http://motcua.tiengiang.gov.vn  - 200.000 



dEng/thê 
hisó'ng dn 
viên du lich 
tai dim. 



II. LINH VIJC LUU TRU DU LICH 
Thu tuc Cong nMn 
hang co so Itru trü 
du Ijth: hang  1 sao, 
2 sao, 3 sao dOi vOi 
khãch san, biét thu 
du lich, can h du 
Ijch, thu thUy luu 
trá du ljch - BVH- 
TGG-279023 



30 ngãy ké tfr khi nhn 
dUOC ho so hop 1. 



- B5 phn tip nMn  vâ trã két 
qua Sà VAn hóa, Th thao và 
Du ljch Tién Giang (So 3, 
dutng Lé Loi, Phu&ng 1, TP. 
M Tho, Tién Giang). 
- Qua buit din. 
- Website Djch vy hành chjnh 
cOng tinh tai dja chi: 
http://motCua.tiengiang.gov.vn  



-Hang 1 sao, 
2 sao: 
1.500.000 
dông/hO so. 



-Hang 3 sao: 
2.000.000 
dng/h so. 



- Luât Du ljch 09/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 
- Nghj djnh so 168/2017/ND- 
CP; 
- Thông tu so 06/2017/TT- 
BVHTTDL; 
- Thông Ui s6 34/2018/TT-BTC. 



III. LiNH VU'C DICH VU DU L!CH  KHAC 



ThU tuC COng nhn 
Co SO kinh doanh 
diCh vu th thao 
dat tiêu chuân phc 
vu khách du lich - 
BVI-I-TGG-279026 



20 ngây ké tü ngáy nhn 
duoc ho so hop le. 



- B phn tip nhn vã trá kk 
qua So VAn hóa, Th thao vá 
Du liCh Tin Giang (So 03, 
duông Lé Loi, PhuOng 1, M51 
Tho, Tin Giang) 
- Qua bim din. 
- Website DiCh vu hãnh chinh 
cOng tinh tai dia Chi 
http://rnotcua.tiengiang.gov.vn  



1.000.000 
dng/h so. 



- Lut Du ljch s6 
09/2017/QH14 ngây 19/6/2017; 
- Thông Ui sO 06/2017/TT- 
BVHTTDL; 
- Thông tu sê 34/2018/TT-BTC 
ngây 30/3/20 18 cUa B truthg 
BTãi chrnh quy djnh mÜC thu, 
chê d thu, np vã quAn I?  phi 
thãm djnh cong nIin hang co 
sO Iu'u trü du lich, CO SO kinh 
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So 
TT 



Ten thu tyc hành 
chInli 



Thôi hn 
giãi quyêt 



Tha diem thuc hiên 
PhI, i phi 



(nêu cé) 
Can ni phãp I 



doanh dich vu du lich khàc dat 
tiëu chuan phuc vy khách du 
Ijch (Thông tu s 34/20 18/Ti- 
BTC). 



2 



Thu tvc Cong nh4n 
ca sO kinh doanh 
djch vy vui choi, 
giài trI d?t tiêu 
chuân phyc vii 
lchách du lich - 
BVH-TGG-279027 



20 ngày kê th ngãy nhn 
duoc ho so hop ìê. 



- B p1in tiêp nhn vã trà kk 
qua SO Van hóa, Th thao và 
Du lich  Tién (Jiang (So 03, 
duông LC Lgi, PhuOng 1, M5" 
Tho, Tin Giang). 
- Qua buu di@i. 
- Website Dich vu hãnh chinh 
cong tinh ti Wa chi 
http://motcua.tiengiang.gov.vn  



1.000.000 
dông/hO so. 



- Luãt Du lich s 
09/2017/QHI4 ngây 19/6/2017; 
- Thông tu so 06/2017/TT- 
BVHTTDL; 
- Thông tu sO 34/201 8/TT-BTC. 



3 



ThO tyc COng nhân 
Co SO kinh doanh 
dich vu chàm sOc 
SLIt khOe dat tiêu 
chuãn phyc vy 
khách du lich - 
BVFI-TGG-279028 



20 ngãy k tir ngây nhn 
duoc ho so hop 1. 



- B phn tiêp nhn vâ trá kM 
qua SO Van hóa, The thao Va 
Du Ijch TiCn Gang (SO 03, 
duDng Lé Lqi, PhuDg 1, M 
Tho, TiCn Giang). 
- Qua huu din. 
- Website Dich vu hành chInh 
cOng tinh t?i dia chi 
http://rnotcua.tiengiang.gov.vn  



1.000.000 
dOug/hO so. 



- Luãt Du lich s 
09/2017/QH14 nây 19/6/2017; 
- Thông tu so 06/2017/Ti- 
BVHTTDL; 
- Thông at so 34/201 8/TT-BTC. 



4 



Thu tuc COng nhân 
co sO kinh doanh 
dich vu rnua sam 
dat tiCu chun phuc 
vu khách du lich - 



20 ngãy Ice tr ngãy nhn 
duxc hO so hop ìê. 



- Bô phãn tiêp nhn và trâ két 
qua SO Van hOa, The thao và 
Du lich TiOn Giang (S 03, 
duOng LC Lgi, Phu&rig 1, TP. 
M Tho, Tiên Giang). 



1.000.000 
dOng/h so. 



- Luãt Du ljch s 
09/2017/QH14 ngãy 19/6/2017; 
- Thông lit sO 06/2017/Ti- 
BVHTTDL; 
- Thông ax so 34/2018/TT-BTC. 
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So 
TT 



Ten thu tue hành 
chinh 



Thôi han 
giái quyh 



Di diem thi1c hin 
PhI, ! phi 



(nêu co) 
On en pháp 1' 



BVH-TGG-279024 - Qua buu diên. 
- \Vebsite Djch vu hành chfnh 
cOng tinh ti dja chi 
http://rnotcua.tiengiang.gov.vn  



Thu tc COng nhn 
CO SO kinh doanh 
dich vu an ung 
dat tiCu chuän phuc 
vu khách du ljch - 
BVI-1-TGG-279025 



20 ngãy Re t& ngãy nliãn 
du9c li 



- B5 phn tiêp nhn và trá kt 
qua Sâ Van hóa, The thao vâ 
DLI lich Tiên Giang (Sá 03, 
dLfông Lé Lqi, Phuông 1, TP. 
M9 Tho, Tin Giang). 
- Qua buu diên. 
- Website Dich vu hành chInh 
cong tinh tai dja chi 
http://rnotcua.tiengiang.gov.vn  



1.000.000 
dng/h . 



- Luãt Du !jch 
09/201 7/QH 14 ngây 19/6/2017; 
- Thông tu sO 06/2017/TI- 
BVHTTDL; 
- Thông tu so 34/20! 8/TT-BTC. 
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